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A. Trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả đúng cho mỗi câu hỏi hoặc 

thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

Câu 1. (0,5 điểm) Những việc không nên làm khi sử dụng đèn học là:  

A. đặt đèn ở vị trí chắc chắn. 

B. điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh sáng không gây chói mắt. 

C. sờ tay vào bóng đèn khi đèn đang sáng hoặc vừa tắt. 

Câu 2. (0,5 điểm) Máy thu hình được dùng để:  

A. sản xuất các chương trình truyền hình. 

B. thu tín hiệu truyền hình. 

C. sản xuất các chương trình giải trí. 

Câu 3. (0,5 điểm) Khi xem truyền hình, em không nên: 

A. ngồi gần ti vi. 

B. ngồi xem vừa với tầm mắt. 

C. ngồi xem vừa với khoảng cách. 

Câu 4: (0,5 điểm) Tác dụng của tủ lạnh là: 

A. chiếu sáng 

B. trang trí 

C. bảo quản thực phẩm 

Câu 5: (0,5 điểm) Nơi sản xuất các chương trình phát thanh và phát tín hiệu truyền 

qua ăng ten được gọi là: 

A. máy thu thanh 

B. đài phát thanh 

C. ra-đi-ô 

  



Dây nguồn Chụp đèn Thân đèn Đế đèn Công tắc Bóng đèn 

 

Câu 6: (1 điểm) “Đỡ động cơ và cánh quạt, có thể điều chỉnh độ cao của quạt” là tác 

dụng của bộ phận nào của quạt điện? 

A. lồng quạt 

B. đế quạt 

C. thân quạt 

Câu 7. (1,5 điểm) Nối các bộ phận của đèn học với tên gọi tương ứng của chúng: 
 
 

 
 

 

Câu 8. (1 điểm) Đánh dấu X vào ô trống chỉ hành động thể hiện sự an toàn ở môi 

trường công nghệ trong gia đình: 

 

 Không chơi đùa ở khu vực bếp đang nấu. 

 Cắm phích điện khi tay khô ráo. 

 Vừa xem vừa cắm sạc điện thoại. 

 Dùng dây điện nguồn bị hở vỏ bọc. 

 
Câu 9. (1 điểm) Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm 

(ti vi, sản xuất) 

Đài truyền hình là nơi ……………….…. các chương trình truyền hình, phát tín hiệu 

truyền hình qua ăng ten hoặc truyền qua cáp truyền hình. …………………. là thiết bị thu tín 

hiệu truyền hình, phát  hình ảnh trên màn hình và âm thanh ra loa.  



Câu 10: (1 điểm) Điền các số từ 1 - 4 tương ứng các bước sử dụng máy thu thanh: 
 

 Điều chỉnh âm lượng 

 Bật công tắc nguồn 

 Tắt nguồn khi không sử dụng 

 Chọn kênh phát thanh 

PHẦN II. Tự luận (2 điểm) 

Bài 1: Theo em, hành động dùng tay ướt để bật quạt điện có an toàn không? Vì sao? 

 
Bài 2: Chủ nhật hằng tuần, Minh dành cả ngày để xem ti vi. Minh có nên làm như 

vậy không? Vì sao? 

 

 
Phụ huynh học sinh 

(kí, ghi rõ họ tên) 



 


